



















Mẫu M5

LÝ LỊCH

Cán bộ, đảng viên

(Theo Công văn số: 263-CVNB/BTC.TU

Ngày 09/3/2009 của BTC Thành ủy)
I- SƠ YẾU LÝ LỊCH:

- Họ và tên khai sinh: Huỳnh Ngọc Mai
- Tên thường gọi: Huỳnh Ngọc Mai
- Bí danh: Không
- Sinh ngày: 09 tháng 04 năm 1972
- Nơi sinh: Q1, Sài Gòn
- Nguyên quán: An Khánh, Thủ Đức, Tp.HCM
- Nơi ở hiện nay: 395/2 TTH21, Khu phố 1, P. Tân Thới Hiệp, Q12, Tp.HCM
- Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không
- Thành phần gia đình xuất thân: nông dân
- Trình độ học vấn:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12 THPT

+ Chuyên môn kỹ thuật (học hàm, bằng cấp): Thạc Sỹ Tự động hóa

+ Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngày tham gia công tác: 18/05/1995    Làm việc gì? Trong tổ chức nào?: 
Giáo viên thỉnh giảng tại Trường TH Nghề Lý Tự Trọng.
- Ngày nhập ngũ: Không
 Ngày chuyển ngành: ………….. quân hàm …….....

- Ngày được tuyển dụng: 18/05/1998 cơ quan tuyển dụng: Sở GDĐT Tp.HCM
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 30/03/2009 ngày chính thức: 30/03/2010
tại chi bộ: Chi bộ 3, Đảng bộ trường CĐKT Lý Tự Trọng
- Chức vụ hiện tại: Trưởng Bộ môn Tự động Điều khiển thuộc khoa Công nghệ Điện-Điện tử trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
- Ngạch công chức, viên chức: ………15111..………. Bậc lương: ………7……… từ tháng ………05….. năm 2012
- Tình hình sức khỏe: Tốt
- Sở trường công tác: Giảng viên.
II- LỊCH SỬ BẢN THÂN:

A. Trước khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể:

(từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào: học tập những trường nào, ở đâu; hoặc làm những công việc gì, trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu).

· Năm 1977 – 1984: Học tại trường THCS Bình Sơn - Long Thành - Đồng Nai

· Năm 1984 – 1990: Học tại trường  THPT Thủ Thiêm An Khánh - Quận 2 - Thành Phố Hồ Chí Minh.

· Từ 1990 đến 1995: Học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
· Từ 1995 đến 1996: GV thỉnh giảng tại Trường TH Nghề Lý Tự Trọng
B. Quá trình công tác (từ khi được tuyển dụng hoặc tham gia cách mạng):
(Từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào: chức danh, chức vụ chính quyền, đoàn thể; tên cơ quan, đơn vị, tổ chức).

· Từ 1996 đến 1998: GV tập sự tại Trường TH Nghề Lý Tự Trọng
· Từ 05/1998 đến 03/1999: Giáo viên biên chế Trường Trung Học nghề Lý Tự Trọng – Phó Bí Thư đoàn thanh niên.
· Từ 03/1999 đến 09/2001: Giáo viên Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM – Phó BT đoàn thanh niên
· Từ 09/2001 đến 10/2003: Giáo viên Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
· Từ 10/2003 đến 02/2005: Giáo viên Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM - Trưởng bộ môn Điện tử cơ bản
· Từ 02/2005 đến 10/2006: Giáo viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM - Trưởng bộ môn Điện Tử chuyên ngành
· Từ 10/2006 đến 11/2008: Giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM - Trưởng bộ môn tự động điều khiển
· Từ 11/2008 đến 10/2011: Giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM - Trưởng bộ môn Công nghệ kỹ thuật điện tử.
· Từ 10/2011 đến nay: Giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM. Trưởng bộ môn Tự động điều khiển.
C. Đã đi nước ngoài:

(Đi nước nào; thời gian từ ngày, tháng, năm nào; mục đích: công tác, học tập, tham quan du lịch).

· Đi Campuchia từ 28/01/2010 đến 02/02/2010 : Về nguồn kết hợp tham quan du lịch
· Đi tu nghiệp ngắn hạn tại Hàn Quốc từ 14/01/2011 đến 26/01/2011: Học tập
· Đi Lào từ 10/02/2011 đến 14/02/2011: Về nguồn kết hợp tham quan du lịch
· Đi Thailand từ 02/08/2011 đến 07/08/2011: Tham quan du lịch
III- QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

A. Thân nhân chủ yếu:

Từng người phải ghi rõ:

- Họ, tên (tên khác hoặc bí danh nếu có); ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh xã, huyện, tỉnh.

- Đặc điểm lịch sử chính trị trong từng thời gian, như:

+ Tham gia hoạt động cách mạng từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tên cơ quan, đơn vị; chức vụ; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Bị bắt, bị tù từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tại đâu.

+ Đi lính, làm việc, tham gia các tổ chức đảng phái của chế độ cũ từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tên cơ quan, đơn vị; cấp bậc, chức vụ.

+ Từ sau ngày 30/4/1975 đến nay làm gì, ở cơ quan, đơn vị nào. Nếu có học cải tạo, bị tù ghi rõ thời gian từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào. Hiện nay ở đâu (nếu xuất cảnh định cư ở nước nào, nghỉ hưu, đã chết … ghi rõ năm).
1- Vợ hoặc chồng:
Vợ: Lê Thị Ái Châu, sinh ngày 23/03/1983 tại Châu Đức, BRVT.
· Dân tộc: Kinh, 
Quê quán: Phường 10, Gò Vấp, TP.HCM

· Lịch sử bản thân:

+ Năm 1988 – 1997: Họa tại trường THCS Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, TP.HCM.
+ Năm 1998 – 2001: Học tại trường THKT Lý Tự Trọng, TP.HCM.
+ Năm 2002 – nay: Nhân viên phòng kế hoạch Cty Điện Tử Foster VN, VISIP1
· Nơi ở hiện nay :395/2 TTH21, Khu phố 1, P. Tân Thới Hiệp, Q12, Tp.HCM
2- Các con: Huỳnh Hoàng Phúc sinh ngày 25/06/2013 tại Q1, Tp.HCM, còn nhỏ, ở cùng cha mẹ tại 395/2 TTH21, Khu phố 1, P. Tân Thới Hiệp, Q12, Tp.HCM
3- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân:

- Cha: Huỳnh Văn Bê sinh năm 1941 tại Bình Dương

+ Đã chết năm 2007 do bệnh tại Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
+ Không bị bắt, bị tù, và làm việc cho chế độ cũ.
- Mẹ: Nguyễn Thị Kim Loan sinh năm 1944 tại Quảng Ngãi

+ Nơi ở :395/2 TTH21, Khu phố 1, P. Tân Thới Hiệp, Q12, Tp.HCM.
+ Công việc : Mất sức lao động.
+ Không bị bắt, bị tù, và làm việc cho chế độ cũ.

- Người trực tiếp nuôi dưỡng: …………………………………………………….

4- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng:

- Cha: Lê Văn Lưu sinh năm 1951 tại Sài Gòn

+ Nơi ở : 407/47/20/11 KP7, P.10, Q.Gò Vấp Tp.HCM

+ Công việc : Buôn bán nhỏ tại nhà.
+ Không bị bắt, bị tù, và làm việc cho chế độ cũ.
- Mẹ: Văn Thị Thừa sinh năm 1956
+ Nơi ở : 407/47/20/11 KP7, P.10, Q.Gò Vấp Tp.HCM

+ Công việc : Buôn bán nhỏ tại nhà.
+ Không bị bắt, bị tù, và làm việc cho chế độ cũ.

- Người trực tiếp nuôi dưỡng: …………………………………………………….

B- Quan hệ thân tộc:

(Cách ghi như phần thân nhân chủ yếu nhưng về đặc điểm lịch sử của từng người chỉ cần nêu tóm tắt).

1- Quan hệ thân tộc của bản thân:

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác, chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của bản thân.

· Ông nội: Huỳnh Văn Nhân,  sinh năm 1912 tại Bình Dương. 
+ Trước năm 1944 ở tại Hòa Long, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, làm công cho nhà máy đường Biên Hòa – Đồng Nai.

+ Năm 1944: Chết do bị tây bắt và đánh chết (vì bị nghi ngờ là Việt Minh)
+ Không bị bắt, bị tù, và làm việc cho chế độ cũ.
· Bà nội: Nguyễn Thị Kén,  sinh năm 1914 tại Thủ Đức, Quê quán:
Gò Dưa - Thủ Đức – Sài Gòn.

+ Trước năm 1976: Sống ở 23/3 ấp Cầu Cống, xã An Khánh - Thủ Đức. Công việc mua gánh bán bưng.

+ Năm 1976: Chết do bệnh tại 23/3 ấp Cầu Cống, xã An Khánh - Thủ Đức
+ Không bị bắt, bị tù, và làm việc cho chế độ cũ.
· Ông Ngoại: Nguyễn Thi,  sinh năm 1909 tại Nghĩa Hiệp – Tư Nghĩa  – Quảng Ngãi. 
Quê quán: Nghĩa Hiệp – Tư Nghĩa  – Quảng Ngãi.

+ Trước năm 1995: Sống tại Đông Mỹ - Nghĩa Hiệp – Tư Nghĩa  – Quảng Ngãi. Công việc làm nông.

+Năm 1995: Chết do bệnh tại Nghĩa Hiệp – Tư Nghĩa  – Quảng Ngãi.
+ Không bị bắt, bị tù, và làm việc cho chế độ cũ.
· Bà Ngoại: Phạm Thị Vân,  sinh năm 1911 tại Nghĩa Hiệp – Tư Nghĩa  – Quảng Ngãi. 
Quê quán: Nghĩa Hiệp – Tư Nghĩa  – Quảng Ngãi.
+ Trước năm 2007: Sống tại Đông Mỹ - Nghĩa Hiệp – Tư Nghĩa  – Quảng Ngãi. Công việc nội trợ.

+ Năm 1907: Chết do bệnh tại Nghĩa Hiệp – Tư Nghĩa  – Quảng Ngãi.
+ Không bị bắt, bị tù, và làm việc cho chế độ cũ.
· Cậu ruột: Nguyễn Đáng sinh năm 1950 tại Nghĩa Hiệp – Tư Nghĩa - Quảng Ngãi, Quê quán: Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa Quảng Ngãi.

+Trước năm 1975: Sống ở Đông Mỹ - Nghĩa Hiệp – Tư Nghĩa  – Quảng Ngãi. Làm thợ kim hoàn tại thị trấn Sông Vệ - Tư Nghĩa  – Quảng Ngãi.

+ Năm 1975 - nay: Sống ở Đông Mỹ - Nghĩa Hiệp – Tư Nghĩa  – Quảng Ngãi. + Công việc làm nông.
+ Không bị bắt, bị tù, và làm việc cho chế độ cũ.
Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

- Bác ruột:  Huỳnh Văn Bích 


Sinh năm:1937



+ Nơi sinh: 
Thủ Đức - Sài Gòn.



+ Quê quán:
An Khánh - Thủ Đức – Sài Gòn

+ Trước năm 1969: Làm đầu bếp cho khách sạn Palace ở Đà Lạt

+ Năm 1969: Chết do bệnh tại xã An Khánh - Thủ Đức - Sài Gòn.
+ Không bị bắt, bị tù, và làm việc cho chế độ cũ.
- Cô ruột:  Huỳnh Thị Gái 


Sinh năm:1943



+ Nơi sinh: 
Thủ Đức - Sài Gòn.



+ Quê quán:
An Khánh - Thủ Đức – Sài Gòn

+ Trước năm 1999: Sống ở 23/3 ấp Cầu Cống, xã An Khánh - Thủ Đức. Công việc nội trợ.

+ Năm 1999: Chết do bệnh tại 23/3 ấp Cầu Cống xã An Khánh - Thủ Đức – TPHCM.
+ Không bị bắt, bị tù, và làm việc cho chế độ cũ.
· Anh ruột Huỳnh Thanh Châu SN 1964 tại Sài Gòn
+ Quê quán:
An Khánh - Thủ Đức – Sài Gòn

+ Năm 1970 - 1976: Học tại trường tiểu học An Khánh - Thủ Đức – Sài Gòn. Sống ở 23/3 ấp Cầu Cống, xã An Khánh - Thủ Đức.

+ Năm 1976 – năm 1982: Học tại trường THPT Long Thành. Sống ở ấp 6 xã Bình Sơn – Long Thành - Đồng Nai.

+ Năm 1982  – năm 2001: Giáo viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa. Sống tại phường Phước Nguyên - Thị xã Bà Rịa – Bà Rịa Vũng Tàu.

+ Năm 2001: Chết do tại nạn giao thông tại Long Thành - Đồng Nai
+ Không bị bắt, bị tù, và làm việc cho chế độ cũ.
· Anh ruột Huỳnh Ngọc Tài SN 1966 tại Tư Nghĩa  – Quảng Ngãi


+ Quê quán:
An Khánh - Thủ Đức – Sài Gòn

+ Năm 1972 - 1976: Học tại trường tiểu học An Khánh - Thủ Đức – Sài Gòn. Sống ở 23/3 ấp Cầu Cống, xã An Khánh - Thủ Đức.

+ Năm 1976 – năm 1984: Làm rẫy tại ấp 6 xã Bình Sơn – Long Thành - Đồng Nai.

+ Năm 1984 đến 2008: Sống tại 11/5B Lương Định Của tổ 25 Khu Phố 2 - Phường An Khánh - Quận 2 – TPHCM. Công việc sửa xe máy.

+ Năm 2008 đến nay: Sống tại 45/48 Cao Lỗ, P.4, Q8 Công việc sửa xe máy.

+ Không bị bắt, bị tù, và làm việc cho chế độ cũ.
 Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

· Anh ruột Huỳnh Ngọc Tân SN 1968 tại Sài Gòn, thợ xây dựng tại Q12 TP.HCM.


+ Quê quán:
An Khánh - Thủ Đức – Sài Gòn

+ Năm 1974 - 1978: Học tại trường tiểu học Nghĩa Hiệp – Tư Nghĩa  – Quảng Ngãi. Sống với ông bà ngoại ở thôn Đông Mỹ - Nghĩa Hiệp – Tư Nghĩa  – Quảng Ngãi.

+ Năm 1978 – năm 1984: Làm rẫy tại ấp 6 xã Bình Sơn – Long Thành - Đồng Nai.
+ Năm 1984 đến 2008: Sống tại 11/5B Lương Định Của tổ 25 Khu Phố 2 - Phường An Khánh - Quận 2 – TPHCM. Công việc thợ xây dựng.

+ Năm 2008 đến nay : Sống tại 182/1B KP5, P. Tân Chánh Hiệp, Q12. Công việc thợ xây dựng.
+ Không bị bắt, bị tù, và làm việc cho chế độ cũ.
Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

2- Quan hệ thân tộc của vợ hoặc chồng:

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng.
· Anh vợ Lê Quốc Thông SN 1974 tại Châu Đức, BRVT. 
+ Công việc: Tài xế Taxi. 
Nơi ở: 407/47/20/11 KP7, F.10 Q.Gò Vấp
+ Đã chết năm 2015.
· Chị vợ Lê Thị Ái Minh SN 1977 tại Châu Đức, BRVT
+ Công việc: Nhân viên văn phòng Công ty Điện tử Foster Việt Nam

+ Nơi ở 407/47/20/11 KP7, F.10 Q.Gò Vấp.
· Anh vợ Lê Quốc Thái SN 1979 tại Châu Đức, BRVT
+ Công việc: Tự do
Nơi ở  407/47/20/11 KP7, F.10 Q.Gò Vấp
IV- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT:

- Khen thưởng: ………………………………………………………………………

	Tháng năm
	Lý do, hình thức
	Cấp quyết định
	Số quyết định – ngày cấp

	2000-2001
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	57/QĐ/CSTĐ   01/11/2001

	2002-2003
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	78/QĐ/GD&ĐT   02/10/2003

	2004-2005
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	28/QĐ/GD&ĐT 01/11/2005

	2005-2006
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	76/QĐ/ GD&ĐT 24/10/2006

	2006-2007
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	40/2007/QĐ/ GD&ĐT 29/10/2007

	23/05/2008
	Hòan thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học 2005-2006 và 2006-2007
	Chủ tịch UBND TPHCM
	2247/QĐUB   23/05/2008

Sổ vàng 751/BK-UB

	2008-2009
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	101/2009/QĐ/ GD&ĐT 11/09/2009

	2009-2010
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	58/QĐ/ GDĐT 23/08/2010

	15/12/2010
	Hòan thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học 2008-2009 và 2009-2010
	Chủ tịch UBND TPHCM
	5707/QĐUB   15/12/2010

Sổ vàng 85/BK-UB

	2010-2011
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	817/QĐ/ GDĐT-VP 04/07/2011

	18/02/2012
	Hòan thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học 2009-2010 và 2010-2011
	Chủ tịch UBND TPHCM
	797/QĐUB   18/02/2012

Sổ vàng 99/BK-UB 

	2011-2012
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	1127/QĐ/ GDĐT-VP 17/09/2012

	26/09/2012
	Chiến sỹ thi đua TP HCM
	Chủ tịch UBND TPHCM
	4954 ngày 26/09/2012

	01/10/2012
	Kỹ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
	Bộ trưởng bộ GDĐT
	4049/QĐ-BGDĐT 01/10/2012

	2012-2013
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	834/QĐ/ GDĐT-VP 23/07/2013

	2013-2014
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	1080/QĐ/ GDĐT-VP 11/08/2014

	14/11/2013
	GCN Huy hiệu TP HCM
	Chủ tịch UBND TPHCM
	6074/QĐUB   14/11/2013 Sổ 229/HH-TP 

	14/11/2013
	Hòan thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học 2011-2012 và 2012-2013
	Chủ tịch UBND TPHCM
	6075/QĐUB   14/11/2013

Sổ vàng 1041/BK-UB (Bằng khen)

	12/11/2014
	Hòan thành xuất sắc nhiệm vụ  năm học 2013-2014
	Bộ trưởng bộ GDĐT
	Bẳng khen 5330 QĐ-BGDĐT


- Kỷ luật: Không
V- CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN:

Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.



TP. Hồ Chí Minh, ngày  28     tháng 07   năm 2015

Xác nhận của Thủ trưởng
Người khai ký tên


Huỳnh Ngọc Mai






Ảnh


4x6








